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Giáo trình Hệ Điều Hành 

Trang 1 

LỜI MỞ ĐẦU 

Giáo trình “Hệ điều hành” là tài liệu được biên soạn để phục vụ cho việc giảng 

dạy, học tập của giáo viên và sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin 

bậc cao Đẳng. 

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ sở về Cấu trúc, nguyên lý hoạt động, các 

thành phần, quản lý bộ nhớ, quản lý tiến trình, hoạt động nhập xuất trên hệ điều hành 

máy tính. 

Giáo trình được biên soạn theo đề cương học phần “Hệ điều hành” ở bậc cao đẳng 

ngành Công nghệ thông tin đã được Hội đồng Khoa học của nhà trường thông qua. Giáo 

trình gồm 10 bài: 

Bài 1: Tổng quan về hệ điều hành máy tính 

Nghiên cứu trọng tâm là phần định nghĩa, các khái niệm ban đầu về hệ điều hành, 

phân loại các hệ điều hành đã được áp dụng trong thực tiễn. 

Bài 2: Cấu trúc hệ điều hành 

Tập trung vào các thành tố hình thành nên hệ điều hành, mô tả sơ lược các thành 

phần quản lý tham gia vào hoạt động của hệ điều hành. 

Bài 3: Quản lý Tiến trình 

Nghiên cứu về khái niệm tiến trình, tổ chức quản lý tiến trình trong máy tính 

Bài 4: Tiểu trình (Thread) 

Bài học này tập trung vào vấn đề giải quyết luồng thi hành nhằm nâng cao hiệu 

suất làm việc trong một chu trình CPU đối với tiến trình. 

Bài 5: Điều phối tiến trình 

Trong bài này nghiên cứu về các thuật toán điều phối tiến trình hiệu quả trong các 

loại hệ điều hành. 

Bài 6: Tắt nghẽn (deadlock) 

Nghiên cứu về sự tranh chấp tài nguyên trên máy tính, các nguyên nhân gây ra tắt 

nghẽn và các phương pháp xác định tắt nghẽn cũng như giải quyết tắt nghẽn. 

Bài 7: Quản lý bộ nhớ 

Trong bài này cung cấp các khái niệm và phương pháp tổ chức, cấp phát bộ nhớ 

trong hệ điều hành. 

Bài 8: Bộ nhớ ảo (Virtual Memory) 
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Bài học cung cấp kiến thức về cách tổ chức bộ nhớ trong hệ điều hành hiện đại, 

cách thức tổ chức để một máy tính có bộ nhớ vật lý nhỏ, nhưng chạy được chương trình 

lớn hơn nhiều lần. 

Bài 9: Hệ thống quản lý tập tin 

Trình bày vấn đề lưu trữ và tổ chức lưu trữ trên các hệ điều hành 

Bài 10: Hệ thống nhập xuất (I/O) 

Nghiên cứu các phương pháp nhập xuất trên máy tính, đặc biệt là nhập xuất đĩa 

với các thuật toán đọc đĩa. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng, song do biên soạn lần đầu, giáo trình không tránh khỏi 

những thiếu sót. Tác giả xin chân thành cám ơn các đồng nghiệp trường Cao đẳng Kinh 

tế-Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - đặc biệt là các thành viên trong tổ Mạng Máy 

Tính - đã động viên và góp ý cho công việc viết giáo trình Hệ điều hành này.  Tác giả 

mong nhận được ý kiến phản hồi của các đồng nghiệp và độc giả về những khiếm khuyết 

khó tránh khỏi trong giáo trình này. 

 

Tác giả 

Dương Đình Dũng 
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BÀI 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

Mục tiêu: 

– Trình bày được khái niệm và phân loại được các hệ điều hành dùng trong máy tính 

– Trình bày được đặc điểm của hệ điều hành qua các thời kỳ 

– Phân loại được hệ điều hành 

– Nhận biết được đặc tính và nguyên lý của một hệ điều hành cụ thể 

– So sánh được đặc điểm của từng loại hệ điều hành. 

– Lựa chọn đúng đắn hệ điều hành cho từng công việc 

Tóm lược:  

➢ Bài học này cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về những nguyên lý 

cơ bản của hệ điều hành.  

➢ Bài học này giúp sinh viên hiểu được hệ điều hành là gì. Hệ điều hành được phân 

loại theo những tiêu chuẩn nào. Quá trình phát triển của hệ điều hành phụ thuộc 

vào những yếu tố nào. 

Nội dung:  

I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

1. Mở đầu 

Nếu không có phần mềm, máy tính chỉ là một thiết bị điện tử thông thường. Với 

sự hỗ trợ của phần mềm,  máy tính có thể lưu trữ, xử lý thông tin và người sử dụng có 

thể gọi lại được thông tin này. Phần mềm máy tính có thể chia thành nhiều loại: chương 

trình hệ thống, quản lý sự hoạt động của chính máy tính. Chương trình ứng dụng, giải 

quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng và khai thác máy tính của người sử dụng. 

Hệ điều hành thuộc nhóm các chương trình hệ thống và nó là một chương trình hệ thống 

quan trọng nhất đối với máy tính và cả người sử dụng. Hệ điều hành điều khiển tất cả 

các tài nguyên của máy tính và cung cấp một môi trường thuận lợi để các chương trình 

ứng dụng do người sử dụng viết ra có thể chạy được trên máy tính. Trong chương này 

chúng ta xem xét vai trò của hệ điều hành trong trường hợp này. 

Một máy tính hiện đại có thể bao gồm: một hoặc nhiều processor, bộ nhớ chính, 

clocks, đĩa, giao diện mạng, và các thiết bị vào/ra khác. Tất cả nó tạo thành một hệ thống 

phức tạp. Để viết các chương trình để theo dõi tất cả các thành phần của máy tính và sử 

dụng chúng một cách hiệu quả, người lập trình phải biết processor thực hiện chương 

trình như thế nào, bộ nhớ lưu trữ thông tin như thế nào, các thiết bị đĩa làm việc (ghi/đọc) 

như thế nào, lỗi nào có thể xảy ra khi đọc một block đĩa, … đây là những công việc rất 
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khó khăn và quá khó đối với người lập trình. Nhưng rất may cho cả người lập trình ứng 

dụng và người sử dụng là những công việc trên đã được hệ điều hành hỗ trợ nên họ 

không cần quan tâm đến nữa. Chương này cho chúng ta một cái nhìn tổng quan về những 

gì liên quuan đến việc thiết kế cài đặt cũng như chức năng của hệ điều hành để hệ điều 

hành đạt được mục tiêu: Giúp người sử dụng khai thác máy tính dễ dàng và chương trình 

của người sử dụng có thể chạy được trên máy tính. 

2. Định nghĩa hệ điều hành 

Hệ điều hành là một chương trình hay một hệ chương trình hoạt động giữa người 

sử dụng (user) và phần cứng của máy tính. Mục tiêu của hệ điều hành là cung cấp một 

môi trường để người sử dụng có thể thi hành các chương trình. Nó làm cho máy tính dể 

sử dụng hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.  

Hệ điều hành là một phần quan trọng của hầu hết các hệ thống máy tính. Một hệ 

thống máy tính thường được chia làm bốn phần chính: phần cứng, hệ điều hành, các 

chương trình ứng dụng và người sử dụng.   

Phần cứng bao gồm CPU, bộ nhớ, các thiết bị nhập xuất, đây là những tài nguyên 

của máy tính.  

Chương trình ứng dụng như các chương trình dịch, hệ thống cơ sở dữ liệu, các 

trò chơi, và các chương trình thương mại. Các chương trình này sử dụng tài nguyên của 

máy tính để giải quyết các yêu cầu của người sử dụng.  

Hệ điều hành điều khiển và phối hợp việc sử dụng phần cứng cho những ứng dụng 

khác nhau của nhiều người sử dụng khác nhau. Hệ điều hành cung cấp một môi trường 

mà các chương trình có thể làm việc hữu hiệu trên đó.  

Người dùng: là người sử dụng máy 

 

Hình 1.1 Mô hình trừu tượng của hệ thống máy tính 

Hệ điều hành có thể được coi như là bộ phân phối tài nguyên của máy tính. Nhiều 

tài nguyên của máy tính như thời gian sử dụng CPU, vùng bộ nhớ, vùng lưu trữ tập tin, 
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thiết bị nhập xuất v.v… được các chương trình yêu cầu để giải quyết vấn đề. Hệ điều 

hành hoạt động như một bộ quản lý các tài nguyên và phân phối chúng cho các chương 

trình và người sử dụng khi cần thiết. Do có rất nhiều yêu cầu, hệ điều hành phải giải 

quyết vấn đề tranh chấp và phải quyết định cấp phát tài nguyên cho những yêu cầu theo 

thứ tự nào để hoạt động của máy tính là hiệu quả nhất. Một hệ điều hành cũng có thể 

được coi như là một chương trình kiểm soát việc sử dụng máy tính, đặc biệt là các thiết 

bị nhập xuất. 

Tuy nhiên, nhìn chung chưa có định nghĩa nào là hoàn hảo về hệ điều hành. Hệ 

điều hành tồn tại để giải quyết các vấn đề sử dụng hệ thống máy tính. Mục tiêu cơ bản 

của nó là giúp cho việc thi hành các chương trình dễ dàng hơn. Mục tiêu thứ hai là hỗ 

trợ cho các thao tác trên hệ thống máy tính hiệu quả hơn. Mục tiêu này đặc biệt quan 

trọng trong những hệ thống nhiều người dùng và trong những hệ thống lớn (phần cứng 

+ quy mô sử dụng). Tuy nhiên hai mục tiêu này cũng có phần tương phản vì vậy lý 

thuyết về hệ điều hành tập trung vào việc tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên của máy 

tính. 

II. PHÂN LOẠI HỆ ĐIỀU HÀNH 

1 Hệ thống xử lý theo lô  

Trong giai đoạn 1955 – 1965, hệ thống xử lý theo lô ra đời, nó lưu các yêu cầu cần 

thực hiện lên băng từ, và hệ thống sẽ đọc và thi hành lần lượt. Sau đó, nó sẽ ghi kết quả 

lên băng từ xuất và cuối cùng người sử dụng sẽ đem băng từ xuất đi in. 

Hệ thống xử lý theo lô hoạt động dưới sự điều khiển của một chương trình đặc biệt 

là tiền thân của hệ điều hành sau này. Ngôn ngữ lập trình sử dụng trong giai đoạn này 

chủ yếu là FORTRAN và hợp ngữ. 

 

Hình 1.2 Hình tượng hoá hệ điều hành xử lý theo lô 

– Bộ giám sát thường trực: 

Khi một công việc chấm dứt, hệ thống sẽ thực hiện công việc kế tiếp mà không 

cần sự can thiệp của người lập trình, do đó thời gian thực hiện sẽ mau hơn. Một chương 

trình, còn gọi là bộ giám sát thường trực được thiết kế để giám sát việc thực hiện dãy 
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các công việc một cách tự động, chương trình này luôn luôn thường trú trong bộ nhớ 

chính. 

Hệ điều hành theo lô thực hiện các công việc lần lượt theo những chỉ thị định trước. 

– CPU và thao tác nhập xuất: 

CPU thường hay nhàn rỗi do tốc độ làm việc của các thiết bị nhập xuất (thường là 

thiết bị cơ) chậm hơn rất nhiều lần so với các thiết bị điện tử. Cho dù là một CPU chậm 

nhất, nó cũng nhanh hơn rất nhiều lần so với thiết bị nhập xuất. Do đó phải có các 

phương pháp để đồng bộ hóa việc hoạt động của CPU và thao tác nhập xuất. 

Xử lý off_line: 

Xử lý off_line là thay vì CPU phải đọc trực tiếp từ thiết bị nhập và xuất ra thiết bị 

xuất, hệ thống dùng một bộ lưu trữ trung gian. CPU chỉ thao thác với bộ phận này. Việc 

đọc hay xuất đều đến và từ bộ lưu trữ trung gian. 

Spooling: 

Spool (simultaneous peripheral operation on-line) là đồng bộ hóa các thao tác bên 

ngoài on-line. Cơ chế này cho phép xử lý của CPU là on-line, sử dụng đĩa để lưu các dữ 

liệu nhập cũng như xuất. 

2. Hệ thống xử lý theo lô đa chương  

Khi có nhiều công việc cùng truy xuất lên thiết bị, vấn đề lập lịch cho các công 

việc là cần thiết. Khía cạnh quan trọng nhất trong việc lập lịch là khả năng đa chương. 

Đa chương (multiprogram) gia tăng khai thác CPU bằng cách tổ chức các công việc sao 

cho CPU luôn luôn phải trong tình trạng làm việc . 

 

Hình 1.3 Hình tượng hoá hệ điều hành xử lý theo lô đa chương 

Ý tưởng Hệ thống xử lý theo lô đa chương  như sau : hệ điều hành lưu giữ một 

phần của các công việc ở nơi lưu trữ trong bộ nhớ . CPU sẽ lần lượt thực hiện các phần 

công việc này. Khi đang thực hiện, nếu có yêu cầu truy xuất thiết bị thì CPU không nghỉ 

mà thực hiện tiếp công việc thứ hai… 
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Với hệ đa chương hệ điều hành ra quyết định cho người sử dụng vì vậy, hệ điều 

hành đa chương rất tinh vi. Hệ phải xử lý các vấn đề lập lịch cho công việc, lập lịch cho 

bộ nhớ và cho cả CPU nữa. 

Khi có nhiều công việc cùng truy xuất lên thiết bị, vấn đề lập lịch cho các công 

việc là cần thiết. Khía cạnh quan trọng nhất trong việc lập lịch là khả năng đa chương. 

Đa chương (multiprogram) gia tăng khai thác CPU bằng cách tổ chức các công việc sao 

cho CPU luôn luôn phải trong tình trạng làm việc. 

Ý tưởng như sau: hệ điều hành lưu giữ một phần của các công việc ở nơi lưu trữ 

trong bộ nhớ. CPU sẽ lần lượt thực hiện các phần công việc này. Khi đang thực hiện, 

nếu có yêu cầu truy xuất thiết bị (chẳn hạn I/O) thì CPU không nghỉ mà thực hiện 

tiếp công việc thứ hai… 

Với hệ đa chương hệ điều hành ra quyết định cho người sử dụng vì vậy, hệ điều 

hành đa chương rất tinh vi. Hệ phải xử lý các vấn đề lập lịch cho công việc, lập lịch 

cho bộ nhớ và cho cả CPU. 

3. Hệ thống chia sẻ thời gian 

Hệ thống chia sẻ thời gian là một mở rộng logic của hệ đa chương. Hệ thống này 

còn được gọi là hệ thống đa nhiệm (multitasking). Nhiều công việc cùng được thực 

hiện thông qua cơ chế chuyển đổi của CPU như hệ đa chương nhưng thời gian mỗi lần 

chuyển đổi diễn ra rất nhanh. 

 

Hình 1.4 Hình tượng hoá hệ điều hành chia sẻ thời gian. 

Hệ thống chia sẻ được phát triển để cung cấp việc sử dụng bên trong của một máy 

tính có giá trị hơn. Hệ điều hành chia sẻ thời gian dùng lập lịch CPU và đa chương để 

cung cấp cho mỗi người sử dụng một phần nhỏ trong máy tính chia sẻ. Một chương trình 

khi thi hành được gọi là một tiến trình. Trong quá trình thi hành của một tiến trình, nó 

phải thực hiện các thao tác nhập xuất và trong khoảng thời gian đó CPU sẽ thi hành một 

tiến trình khác. Hệ điều hành chia sẻ cho phép nhiều người sử dụng chia sẻ máy tính 
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một cách đồng bộ do thời gian chuyển đổi nhanh nên họ có cảm giác là các tiến trình 

đang được thi hành cùng lúc. 

Hệ điều hành chia sẻ phức tạp hơn hệ điều hành đa chương. Nó phải có các chức 

năng: quản trị và bảo vệ bộ nhớ, sử dụng bộ nhớ ảo. Nó cũng cung cấp hệ thống tập tin 

truy xuất on-line… 

Hệ điều hành chia sẻ là kiểu của các hệ điều hành hiện đại ngày nay. 

4. Hệ thống song song 

Ngoài các hệ thống chỉ có một bộ xử lý còn có các hệ thống có nhiều bộ xử lý cùng 

chia xẻ hệ thống đường truyền dữ liệu, đồng hồ, bộ nhớ và các thiết bị ngoại vi. Các bộ 

xử lý này liên lạc bên trong với nhau. 

Có nhiều nguyên nhân xây dựng dạng hệ thống này. Với sự gia tăng số lượng bộ 

xử lý, công việc được thực hiện nhanh chóng hơn, Nhưng không phải theo đúng tỉ lệ 

thời gian, nghĩa là có n bộ xử lý không có nghĩa là sẽ thực hiện nhanh hơn n lần. 

 

Hình 1.5 Hình tượng hoá hệ điều hành xử lý song song 

Hệ thống với máy nhiều bộ xử lý sẽ tối ưu hơn hệ thống có nhiều máy có một bộ 

xử lý vì các bộ xử lý chia xẻ các thiết bị ngoại vi, hệ thống lưu trữ, nguồn … và rất thuận 

tiện cho nhiều chương trình cùng làm việc trên cùng một tập hợp dữ liệu. 

Một lý do nữa là độ tin cậy. Các chức năng được xử lý trên nhiều bộ xử lý và sự 

hỏng hóc của một bộ xử lý sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống. 

Các máy tính có thể sắp xếp vào 4 loại sau: 

SISD (Single Instructions Stream, Single Data Stream): Máy tính một dòng lệnh, 

một dòng số liệu. 


